KẾ HOẠCH DẠY HỌC 
TRONG THỜI GIAN HỌC SINH NGHỈ HỌC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VI RÚT CORONA – LỚP 2C
 Năm học: 2019 – 2020
	TUẦN
	THỨ
	MÔN
	BÀI DẠY

	1
	Ba

18/2
	Toán
	Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100.

	
	Tư

19/2
	Tiếng Việt
	Tập viết: Viết chữ hoa A,B,C,D,Đ,E,Ê,G

Chính tả: Chuyện bốn mùa

	
	Năm

20/2
	Toán
	Ôn tập phép cộng , phép trừ trong phạm vi 100

	
	Sáu

21/2
	Toán

Tiếng Việt
	Ôn tập về các phép tính cộng trừ, về tìm thành phần chưa biết.

Tập viết: Viết chữ hoa H, I, K, L, M, N, O, Ô, Ơ

Chính tả: Thư Trung thu

	2
	Hai

24/2
	Toán
	Ôn tập về phép nhân

	
	Ba

25/2
	Tiếng Việt
	Ôn tập các kiểu câu

	
	Tư

26/2
	Toán
	Ôn tập các bảng nhân

	
	Năm

27/2
	Tiếng Việt
	Tập viết: Viết chữ hoa P, Q, R, S, T, U,Ư, V, X, Y

Chính tả: Ông Mạnh thắng Thần Gió

	
	Sáu

28/2
	Toán
	Ôn tập Giải toán có lời văn

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Giáo viên

Trương Thị Hương
	Dân Chủ, ngày     tháng    năm 2020

Phó hiệu trưởng

Đỗ Thị Ánh


KẾ HOẠCH DẠY HỌC 

TRONG THỜI GIAN HỌC SINH NGHỈ HỌC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VI RÚT CORONA – LỚP 2C

 Năm học: 2019 – 2020
	TUẦN
	THỨ
	MÔN
	BÀI DẠY

	3


	Hai

2/3
	Toán
	Ôn tập về tổng của nhiều số

	
	Ba

3/3
	Tiếng Việt
	Ôn tập về Tập làm văn

	
	Tư

4/3
	Toán
	Ôn tập về phép nhân

	
	Năm

5/3
	Tiếng Việt
	Luyện viết phân biệt l/n

	
	Sáu

6/3
	Toán
	Luyện tập chung

	4


	Hai

9/3
	Toán
	Luyện tập chung

	
	Ba

10/3
	Tiếng Việt
	Ôn tập về  Từ và câu

	
	Tư

11/3
	Tiếng Việt
	Luyện đọc - Luyện viết chính tả

	
	Năm

12/3
	Toán
	Luyện tập chung

	
	Sáu

13/3
	Tiếng Việt
	Luyên viết văn

	Giáo viên

Trương Thị Hương
	Dân Chủ, ngày     tháng    năm 2020

Phó hiệu trưởng

Đỗ Thị Ánh


KẾ HOẠCH DẠY HỌC

TRONG THỜI GIAN HỌC SINH NGHỈ HỌC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VI RÚT CORONA – LỚP 2C

 Năm học: 2019 – 2020
	TUẦN
	THỨ
	MÔN
	BÀI DẠY

	5


	Hai

16/3
	Toán
	Luyện tập chung

	
	Ba

17/3
	Tiếng Việt
	Ôn tập về  các kiểu câu

	
	Tư

18/3
	Tiếng Việt
	Luyện viết chính tả

	
	Năm

19/3
	Toán
	Luyện tập chung

	
	Sáu

20/3
	Toán
	Luyện tập chung

	6


	Hai

23/3
	Toán
	Luyện tập chung

	
	Ba

24/3
	Tiếng Việt
	Ôn tập về  các kiểu câu

	
	Tư

25/3
	Tiếng Việt
	Luyện viết chính tả

	
	Năm

26/3
	Toán
	Luyện tập chung

	
	Sáu

27/3
	Toán
	Luyện tập chung

	Giáo viên

Trương Thị Hương
	Dân Chủ, ngày     tháng    năm 2020

Phó hiệu trưởng

Đỗ Thị Ánh


Thứ hai ngày 2 tháng 3 năm 2020

TOÁN

Ôn tập về tổng của nhiều số
I. MỤC TIÊU: 

- Củng cố cho HS về cách tìm tổng của nhiều số, về viết tổng của nhiều số thành phép nhân.
- Vận dụng vào việc làm tính và giải toán chính xác.

II. HÌNH THỨC: 

- Giao bài tập trên zalo

- HS tự làm vào vở , gửi bài GV kiểm tra

III. NỘI DUNG

Bài 1: Tính tổng sau:
	2 + 2 + 2 + 2 + 2=
	                                        
	3 + 3 + 3 + 3 + 3= 
	

	
	
	
	


Bài 2: Viết theo mẫu:
5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 5 x 5 = 25

3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 

4 + 4 + 4 =

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 =

Bài 3: Tìm x
	x + 5 = 53
	x - 28 = 37
	78 - x = 59
	


Bài 4: Mỗi túi đựng được 3 kg gạo. Hỏi 10 túi đựng được bao nhiêu ki - lô - gam gạo?
Bài 5: Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó trừ đi 33 thì được 24.

IV. KIỂM TRA BÀI LÀM CỦA HS.

__________________________________________________________________
Thứ ba ngày 3 tháng 3 năm 2020

TIẾNG VIỆT

Ôn tập về tập làm văn
I. MỤC TIÊU: 

- Củng cố cho HS cách viết câu rõ nghĩa.

- Viết được 1 đoạn văn kể về người thân, về gia đình, về , về anh, chị em.

II. HÌNH THỨC: 

- Giao bài tập trên zalo

- HS tự viết bài vào vở, gửi bài GV kiểm tra

III. NỘI DUNG

1. Hãy viết 1 đoạn văn ngắn ( khoảng 5 đến 7 câu)  kể về người thân của em.
2. Hãy viết 1 đoạn văn ngắn khoảng 5 đến 7 câu kể về gia đình của em.

3. Hãy viết 1 đoạn văn ngắn khoảng 5 đến 7 câu kể về anh( chị) của em.
IV. KIỂM TRA BÀI LÀM CỦA HS.

_________________________________________________________________

Thứ tư ngày 4 tháng 3 năm 2020

TOÁN

Ôn tập về phép nhân

I. MỤC TIÊU: 

- Củng cố cho HS về phép nhân.

- Vận dụng vào việc làm tính và giải toán chính xác.

II. HÌNH THỨC: 

- Giao bài tập trên zalo

- HS tự làm vào vở , gửi bài GV kiểm tra

III. NỘI DUNG

Bài 1: Tính:

	2 x 5 =

4 x 7 =

5 x 9 =

3 x 8 =
	                                        
	 
	

	
	
	
	


Bài 2: Viết theo mẫu:

 5 x 3 = 5 + 5 + 5 = 15
3 x 6 = 
4 x 3 =

2 x 7 =
Bài 3: Nêu thành phần của các phép tính sau:
2 x 10 = 20

34 + 28 = 62

74 - 29 = 45

	
	
	
	


Bài 4: Mỗi túi đựng được 5 kg bột mì. Hỏi 9 túi đựng được bao nhiêu ki - lô - gam bột mì?

Bài 5: Môt cái bàn có 4 cái chân. Hỏi 6 cái bàn có bao nhiêu cái chân?
IV. KIỂM TRA BÀI LÀM CỦA HS
__________________________________________________________________

Thứ năm ngày 5 tháng 3 năm 2020

TOÁN

Luyện viết phân biệt l/n

I. MỤC TIÊU: 

- Củng cố cho HS về cách viết đúng chính tả.

- HS phân biệt chính xác khi nào phải viết là l, khi nào phải viết là n.

II. HÌNH THỨC: 

- Giao bài tập trên zalo

- HS tự viết vào vở , gửi bài GV kiểm tra

III. NỘI DUNG

1. Điền vào chỗ chấm l hay n.
…ong lanh, …ộng lẫy, …ông gà, …ông dân, …ông nổi, …ông sâu, …a cà, quả …a, …a mắng, …a đà. …a lối, …ên lớp, …ên đường, không …ên nói dối, cây …ựu, ngọn …ửa, một …ửa, hôm …ay. …ay động, …ói năng, le …ói.

2. Điiền vào chỗ chấm.

Lúa …ếp là lúa …nếp …àng. Lúa lên …ớp lớp …òng …àng nâng nâng.

IV. KIỂM TRA BÀI LÀM CỦA HS
__________________________________________________________________

Thứ sáu ngày 6 tháng 3 năm 2020

TOÁN

Luyện tập chung

I. MỤC TIÊU: 

- Củng cố cho HS về phép cộng, phép trừ, phép nhân.

- Vận dụng kiến thức đã học vào việc làm tính và giải toán chính xác.

II. HÌNH THỨC: 

- Giao bài tập trên zalo

- HS tự làm vào vở , gửi bài GV kiểm tra

III. NỘI DUNG

Bài 1: Tính:
23 + 35 + 14 =

48 + 36 - 25 =

76 - 28 + 15 =

100 - 37 + 16 =

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

29 + 37                          84 - 29

36 + 55                          100 – 37

Bài 3: Tính:

2 x 5 + 2 =                                        3 x 9 + 43 =                      4 x 5 + 31 =

5 x 10 - 36 =                                     4 x 7 - 11 =                       2 x 8 - 9 =

Bài 4: Tìm x

        x - 54 = 28                            x + 32 = 100                         100 - x = 68

Bài 5: Năm nay ông 81 tuổi, bố kém ông 32 tuôi. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?

Bài 6: Tìm tổng của số lớn nhất có 2 chữ số và số đứng trước số tròn chục bé nhất có 2 chữ số.

IV. KIỂM TRA BÀI LÀM CỦA HS

__________________________________________________________________
